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GIỚI THIỆU CHUNG 
 

Kính gửi quý khách hàng!   

 

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH được thành lập vào 01/08/2011.  

Sứ mệnh của chúng tôi là sản xuất, cung cấp bích thép và khớp nối mềm inox phục vụ 

tốt nhất cho Quý khách hàng.  

Với trang thiết bị hiện đại, cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật 

lành nghề, công ty chúng tôi mang đến những sản phẩm có chất lượng cao, tiến độ giao 

hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách 

hàng.  

Với chúng tôi “khách hàng là trung tâm” là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, 

là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chúng tôi luôn nỗ lực cả về 

nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách hàng với những sản 

phẩm chúng tôi cung cấp. 

 Chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu của Quý khách hàng, xin hứa sẽ không ngừng hoàn 

thiện, phục vụ khách hàng tốt nhất để luôn xứng đáng với niềm tin ấy. 

 

Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ Quý khách hàng mọi lúc mọi nơi! 
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THÔNG TIN CHUNG  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NHÂN SỰ CÔNG TY  

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Chúng tôi tạo ra 

môi trường làm việc dựa trên nguyên tắc “Hợp tác - Chia sẻ - Thành công”, tạo cơ hội cho 

sự phát triển của mọi thành viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Tổng số lao động hiện có: 30 người 

- Trong hoạt động chung của doanh nghiệp: 3 người 

- Trong hoạt động bán hàng: 4 người 

- Trong lĩnh vực sản xuất: 10 người 

- Trong lĩnh vực thi công: 10 người 

- Trong hoạt động marketing: 3 người 

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN THÀNH DANH 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố số 8, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội. 

- Vốn điều lệ: 9.000.000.000 VNĐ 

- Số Điện thoại : 0986.283.186 – 0389.283.186 

- Email: thanhdanhcd@gmail.com. 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG  

 

NV kinh doanh, kỹ thuật, kế toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ PHẬN SẢN XUẤT 

THI CÔNG  

 

Công nhân sản xuất thi công 
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2. SẢN PHẨM – DỊCH VỤ 

 

 

  

SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO 

MẶT BÍCH THÉP, INOX KHỚP NỐI MỀM INOX 

ỐNG XUYÊN VÁCH (SLEEVE) 
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3. CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 

STT Tên Dự Án Tên hàng hóa/Nội dung công việc 

1 

Dự án tòa nhà Hỗn hợp cao tầng I.1-HH4A và Dự án 

tòa nhà Hỗn hợp cao tầng I.1-HH4B thuộc khu đô 

thị quảng trường biển Sầm Sơn Thanh Hóa 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

2 

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở PHỨC HỢP CAO TẦNG 

THUẬN AN 1 ĐỊA ĐIỂM:  P. THUẬN GIAO, TP. 

THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

3 

Dự án: Công viên chủ đề kết hợp nhà ở tại thành phố 

Phủ Lý Địa điểm: Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, Tỉnh 

Hà Nam 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

4 

LUMIERE - Khu đô thị Vinhomes Smart Tây Mỗ, 

Phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 

Thành Phố Hà Nội 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

5 

Công trình ĐTXD bến số 5, số 6 Khu bến cảng Lạch 

Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng - Khu bến cảng 

Lạch Huyện, khu vực đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, 

Hải Phòng 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

6 

Các công trình tại ô đất ký hiệu HH-01, HH-02 

thuộc dự án Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh , 

Đông Hội , Mai Lâm , Huyện Đông Anh , Thành 

phố Hà Nội 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

7 
CẢI TẠO, NÂNG CẤP VÀ XÂY MỚI KHU NHÀ 

KHÁCH HỒ TÂY 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

8 
Tổ hợp phát triển công nghiệp Phố Nối A – Giai 

đoạn 1 

Sleeve 

(ống chờ xuyên vách) 

9 Khách sạn Marriott Hà Nội 

Bảo ôn đường ống nước lạnh điều hòa 

trong trục Riser cấp cho FCU và Thay 

thế đường ống nước lạnh điều hòa FCU 

10 Dự án Titan Bắc Ninh Khớp nối mềm inox 

4. THÔNG SỐ CÁC SẢN PHẨM  
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ỐNG XUYÊN VÁCH (SLEEVE) 

 Ống xuyên vách bể bê tông hay còn gọi là ống chờ xuyên tường, trong kỹ thuật tiếng 

Anh gọi là ống Sleeve, tên tiếng việt là ống chờ xuyên tường (hoặc ống xuyên sàn) bê 

tông của bể chứa nước sinh hoạt, bể chứa nước thải trong các tòa nhà cao tầng… Công 

dụng là đặt các đầu ống chờ sẵn khi đổ bê tông tường, sàn của các tầng… 

 

 Ống thép hoặc ống inox được gia công hai đầu hàn bích hoặc không hàn bích tùy theo 

nhu cầu của khách hàng. Ở giữa ống có hàn một tấm ngăn bằng thép tấm dầy từ 3mm 

đến 10mm, thép tấm có bề rộng từ thân ống ra tới mép ngoài của thép tấm là từ 50mm 

đến 200mm theo yêu cầu của khách hàng. 

 

      

        Ống xuyên vách bể bê tông                                         Ống xuyên vách bể bê tông 

1 đầu hàn bích               2 đầu hàn bích 
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Ống xuyên vách bể bê tông được hàn cánh chống thấm lồng bên ngoài ống để tạo vách ngăn 

chống thấm có tiêu chuẩn khác tùy theo yêu câu của từng công trình, cách chống thấm là 

tấm thép hoặc inox dầy từ 3 – 10mm tùy theo yêu cầu của công trình và áp lực. 

  

Ống chờ xuyên vách bể bê tông làm từ nhiều chất liệu, kiểu dáng và kích cỡ khác nhau tùy 

theo yêu cầu của công trình và áp lực. 

Một số loại ống chờ xuyên vách bể bê tông: 

Ống chờ xuyên vách bể bê tông không hàn bích 

 Thân : ống theo độ dày SCH10, SCH20, SCH40,… 

 Cánh chờ : tấm tròn/vuông gia công độ dày 5mm, 10mm,… 

 Chống xoay: 50 x 50x 50mm . 40 x 40x 40mm,… 

 Chất liệu ống, cánh chờ: thép đen, thép đúc, thép mạ kẽm, inox,… 

Ống xuyên vách bể bê tông 1 đầu hàn bích 

 Thân : ống theo độ dày SCH10, SCH20, SCH40,… 

 Mặt bích : mặt bích tiêu chuẩn BS 4504, DIN PN16, JIS 10K,… 

 Cánh chờ : tấm tròn/vuông gia công độ dày 5mm, 10mm,… 

 Chống xoay: 50 x 50x 50mm . 40 x 40x 40mm,… 
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 Chất liệu ống, cánh chờ: thép đen, thép đúc, thép mạ kẽm, inox,… 

Ống xuyên vách bể bê tông 2 đầu hàn bích 

 Thân : ống theo độ dày SCH10, SCH20, SCH40,… 

 Mặt bích : mặt bích tiêu chuẩn BS 4504, DIN PN16, JIS 10K,… 

 Cánh chờ : tấm tròn/vuông gia công độ dày 5mm, 10mm,… 

 Chống xoay: 50 x 50x 50mm . 40 x 40x 40mm,… 

 Chất liệu ống, cánh chờ: thép đen, thép đúc, thép mạ kẽm, inox 

 

 
 

 

MẶT BÍCH THÉP / INOX 

- Là vòng thép rỗng hoặc đặc không gỉ được cắt từ tấm hoặc rèn thành. Được 
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thiết kế để nối các đường ống lại với nhau, nối đường ống với van, bơm, bình áp lực 

hoặc có thể dung để bịt một đầu đường ống. 

- Là phụ kiện đường ống không thể thiếu trong các công trình đường ống dẫn 

dầu, dẫn khí, đường ống dẫn nước thải, nước cấp,… 

 

 Công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng mặt bích inox được sản xuất theo 

tiêu chuẩn JIS, BS, ANSI  

 

  

MẶT BÍCH THEO TIÊU CHUẨN JIS 

MẶT BÍCH THEO TIẾU CHUẨN NHẬT BẢN  

CÁC TIÊU CHUẨN KHÁC  

MẶT BÍCH THEO TIÊU CHUẨN BS 

MẶT BÍCH THEO TIẾU CHUẨN ANH  
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MẶT BÍCH JIS 

 

* 
Mặt bích theo tiêu chuẩn JIS - Nhật Bản được sử dụng trong hệ thống 

cấp thoát nước, ngành công nghiệp đóng tàu, hệ thống lò hơi, PCCC,… 

* Kích cỡ: DN 10 - DN 80 … 

* 
Áp suất làm việc: 5K, 10K, 16K, 20K 

  

 

 

 Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K 

Pipe Size Đường 

kính 

ngoài 

 ( D ) 

Khoảng 

cách 

tâm 2 lỗ 

( C ) 

Đường 

kính 

lỗ bolt 

( h ) 

Số lỗ 

trên 

mặt 

bích 

Đường  

kính 

trong 

(do) 

Bề 

dày 

 ( t ) 
(inch) (mm) 

3/8″ 10 90 65 15 4 17.8 12 

1/2″ 15 95 70 15 4 22.2 12 

3/4″ 20 100 75 15 4 27.7 14 

1″ 25 125 90 19 4 34.5 14 

1.1/4″ 32 135 100 19 4 43.2 16 

1.1/2″ 40 140 105 19 4 49.1 16 

2″ 50 155 120 19 4 61.1 16 

2.1/2″ 65 175 140 19 4 77.1 18 

3″ 80 185 150 19 8 90 18 
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MẶT BÍCH BS 
 

 Mặt bích theo tiêu chuẩn BS - Anh được sử dụng trong hệ thống 

cấp thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống điện lạnh,… 

* Kích cỡ: DN 15 -DN 200… 

 

 

                           MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS 4504 PN10 – RF 

 

                    

Pipe Size 

 

Bề dày DKT 
DKN 

 

Khoảng 

cách 

tâm hai 

lỗ 

Số lỗ 

trên 

mặt 

bích 

Đường 

kính lỗ 

t Do D C h 

inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

1/2 15 12 22 95 65 4 14 

3/4 20 12 27.6 105 75 4 14 

1 25 12 34.4 115 85 4 14 

1.1/4 32 13 43.1 140 100 4 18 

1.1/2 40 13 49 150 110 4 18 

2 50 14 61.1 165 125 4 18 

2.1/2 65 16 77.1 185 145 4 18 

3 80 16 90.3 200 160 8 18 

4 100 18 115.9 220 180 8 18 

5 125 18 141.6 250 210 8 18 

6 150 20 170.5 285 240 8 22 

8 200 22 221.8 340 295 8 22 
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KHỚP NỐI MỀM INOX 

 

 Dùng để lắp đặt trên các đường ống cố định giúp cho đường ống rung lắc do máy bơm, 

do va chạm và có thể giãn trong trường hợp ống bị kéo hoặc nhiệt độ tăng giảm.  

 Được làm bằng Inox nên khớp nối mềm có độ chịu nhiệt rất cao. 

 Được sử dụng cho các môi trường bị ăn mòn, hóa chất, nước thải, dược phẩm, công 

nghệ thực phẩm. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Thông số kỹ thuật của khớp nối mềm inox mặt bích 

 

Đường kính tiêu 

chuẩn (SIZE): 

15A:1000A 

Chiều dài tiêu 

chuẩn: 

L=200,300,400, 

600, 800, 1000mm 

Chiều dài theo yêu 

cầu: Có thể đặt 

hàng theo yêu cầu 

của khách hàng, 

gia công không 

giới hạn 
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Tên 

khớp 

nối 

size DAL C g 

 
H ΦD t N-ΦH b B L A ΦA 

mm 

16SSF-

300FJ 

25A 300 2 25 2 115 16 4-14 150 75 50  65 

32A 300 2 25 2 140 18 4-18 150 75 50  76 

40A 300 2 25 2 150 18 4-18 150 75 50  84 

50A 300 2 25 2 165 20 4-18 150 75 50  99 

65A 300 2 25 2 185 20 4-18 150 75 50  118 

80A 300 2 25 2 200 22 8-18 150 75 50  132 

100A 300 2 25 2 220 22 8-18 150 75 50  156 

125A 300 2 25 2 250 24 8-18 176 75 50 25 184 

150A 300 2 25 2 285 26 8-22 174 75 50 25 211 

200A 300 3 30 3 340 92 12-22 161 80 50 30 266 

250A 300 3 30 3 405 32 12-26 158 80 50 30 319 

 


